
1. Đối tượng: Y4_YK1 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 7 9/5/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 2251010370 Bùi Đăng Tùng YK1 3 202B 09h15

2 2251010136 Cao Việt Hoàng YK1 2 202B 09h15

3 2251010350 Đặng Phương Thoan YK1 1 202B 09h15

4 2251010204 Đào Duy Long YK1 3 202B 09h15

5 2251010116 Đinh Kiều Hạnh YK1 4 202B 09h15

6 2251010203 Dương Thành Long YK1 4 202B 09h15

7 2251010013 Hồ Ngọc Lan Anh YK1 1 202B 09h15

8 2251010372 Hoàng Sơn Tùng YK1 2 202B 09h15

9 2251010268 Hoàng Vân Nhi YK1 1 202B 09h15

10 2251010228 Huỳnh Ngọc Minh YK1 3 202B 09h15

11 2251010229 Lê Hữu Minh YK1 1 202B 09h15

12 2251010230 Lê Huy Minh YK1 1 202B 09h15

13 2251010093 Lê Nguyễn Xuân Đức YK1 4 202B 09h15

14 2251010049 Lưu Hà Chi YK1 3 202B 09h15

15 2251010135 Lưu Thị Thu Hoàn YK1 3 202B 09h15

16 2251010251 Mào Kim Ngân YK1 3 202B 09h15

17 2251010094 Nguyễn Đăng Đức YK1 3 202B 09h15

18 2251010308 Nguyễn Diễm Quỳnh YK1 2 202B 09h15

19 2251010232 Nguyễn Duy Minh YK1 3 202B 09h15

20 2251010322 Nguyễn Hữu Sỹ YK1 4 202B 09h15

21 2251010369 Nguyễn Ngọc Tú YK1 3 202B 09h15

22 2251010252 Nguyễn Phan Thủy Ngân YK1 2 202B 09h15

23 2251010151 Nguyễn Thị Huyền YK1 3 202B 09h15

24 2251010253 Nguyễn Thị Kim Ngân YK1 1 202B 09h15

25 2251010146 Nguyễn Tuấn Huy YK1 4 202B 09h15

26 2251010301 Nguyễn Xuân Quyến YK1 2 202B 09h15

27 2251010004 Phạm Thu An YK1 2 202B 09h15

28 2251010364 Phan Thành Tín YK1 2 202B 09h15

29 2251010376 Trần Duy Tùng YK1 4 202B 09h15

30 2251010237 Trần Hoàng Minh YK1 1 202B 09h15

31 2251010198 Trần Khánh Linh YK1 3 202B 09h15

32 2251010100 Trần Minh Đức YK1 2 202B 09h15

33 2251010033 Trần Quốc Anh YK1 4 202B 09h15

34 2251010408 Trần Thị Hải Yến YK1 2 202B 09h15

35 2251010199 Trương Khánh Linh YK1 2 202B 09h15

36 2251010317 Vương Trường Sinh YK1 3 202B 09h15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM Nhi khoa 1

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 2251010323 Bùi Huy Tài YK1 3 203A 09h15

38 2251010273 Bùi Thị Hồng Nhung YK1 3 203A 09h15

39 2251010378 Bùi Thị Trang YK1 2 203A 09h15

40 2251010349 Cao Xuân Thiên YK1 2 203A 09h15

41 2251010090 Đỗ Trung Đức YK1 4 203A 09h15

42 2251010185 Dương Hải Lâm YK1 2 203A 09h15

43 2251010047 Dương Thị Minh Châu YK1 4 203A 09h15

44 2251010161 Hà Thúy Hường YK1 3 203A 09h15

45 2251010315 Hồ Ánh Sáng YK1 1 203A 09h15

46 2251010091 Hoàng Anh Đức YK1 2 203A 09h15

47 2251010092 Hoàng Minh Đức YK1 3 203A 09h15

48 2251010348 Hoàng Ngọc Thân YK1 3 203A 09h15

49 2251010291 Lê Minh Quang YK1 1 203A 09h15

50 2251010305 Lê Phú Quý YK1 4 203A 09h15

51 2251010206 Lê Thành Long YK1 2 203A 09h15

52 2251010406 Mông Hải Yến YK1 3 203A 09h15

53 2251010019 Nguyễn Công Hoàng Anh YK1 3 203A 09h15

54 2251010168 Nguyễn Đăng Khải YK1 2 203A 09h15

55 2251010070 Nguyễn Hoàng Dũng YK1 3 203A 09h15

56 2251010054 Nguyễn Mạnh Chuẩn YK1 1 203A 09h15

57 2251010141 Nguyễn Thị Hòa YK1 4 203A 09h15

58 2251010326 Nguyễn Thị Tâm YK1 1 203A 09h15

59 2251010381 Nguyễn Thùy Trang YK1 4 203A 09h15

60 2251010160 Nguyễn Trung Hưng YK1 4 203A 09h15

61 2251010074 Phạm Tiến Dũng YK1 3 203A 09h15

62 2251010187 Phan Thanh Lâm YK1 1 203A 09h15

63 2251010396 Quách Hoàng Xuất YK1 4 203A 09h15

64 2251010118 Trần Thị Bích Hạnh YK1 3 203A 09h15

65 2251010110 Trần Thị Giang YK1 2 203A 09h15

66 2251010407 Trần Thị Yến YK1 1 203A 09h15

67 2251010302 Trần Văn Quyến YK1 1 203A 09h15

68 2251010139 Vũ Đức Hoàng YK1 1 203A 09h15

69 2251010200 Vũ Thị Khánh Linh YK1 1 203A 09h15

70 2251010215 Bùi Văn Luân YK1 4 203B 09h15

71 2251010053 Chu Quang Chiến YK1 2 203B 09h15

72 2251010259 Đỗ Bảo Ngọc YK1 4 203B 09h15
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73 2251010371 Đỗ Thanh Tùng YK1 1 203B 09h15

74 2251010255 Đỗ Thiện Nghĩa YK1 4 203B 09h15

75 2251010409 Doan Thi Phuong Linh YK1 1 203B 09h15

76 2251010183 Giàng A Ký YK1 4 203B 09h15

77 2251010010 Hoàng Đức Anh YK1 4 203B 09h15

78 2251010290 Hoàng Ngọc Minh Quang YK1 2 203B 09h15

79 2251010036 Kim Ngọc Ánh YK1 4 203B 09h15

80 2251010250 Lê Thị Kim Ngân YK1 4 203B 09h15

81 2251010274 Lô Thị Nhung YK1 4 203B 09h15

82 2251010386 Lương Minh Trọng YK1 1 203B 09h15

83 2251010021 Nguyễn Hải Anh YK1 2 203B 09h15

84 2251010325 Nguyễn Minh Tâm YK1 2 203B 09h15

85 2251010127 Nguyễn Ngọc Hiếu YK1 2 203B 09h15

86 2251010027 Nguyễn Tài Tuấn Anh YK1 4 203B 09h15

87 2251010275 Nguyễn Thị Hồng Nhung YK1 3 203B 09h15

88 2251010385 Nguyễn Thị Ngọc Trâm YK1 2 203B 09h15

89 2251010355 Nguyễn Thị Thủy YK1 1 203B 09h15

90 2251010119 Nguyễn Thu Hằng YK1 1 203B 09h15

91 2251010028 Nguyễn Vân Anh YK1 2 203B 09h15

92 2251010071 Nguyễn Văn Dũng YK1 4 203B 09h15

93 2251010304 Nguyễn Văn Quyền YK1 3 203B 09h15

94 2251010209 Phạm Gia Long YK1 1 203B 09h15

95 2251010169 Phan Văn Khải YK1 1 203B 09h15

96 2251010234 Phan Văn Quang Minh YK1 2 203B 09h15

97 2251010276 Tăng Tú Như YK1 2 203B 09h15

98 2251010196 Thi Gia Linh YK1 4 203B 09h15

99 2251010382 Tô Thùy Trang YK1 3 203B 09h15

100 2251010363 Trần Văn Tiến YK1 4 203B 09h15

101 2251010377 Vũ Hoàng Tùng YK1 3 203B 09h15
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